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Bắc Giang, ngày        tháng 01 năm 2024 

    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 
–––––––––––––––––––––––––– 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 19/TTr-SNV ngày 09/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen 37 tập thể, 39 cá nhân và danh hiệu “Tập thể lao 

động xuất sắc” cho 37 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

yêu nước tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Y tế, các tập thể và cá nhân có tên trong danh 

sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.   
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

 

 

  

CHỦ TỊCH 

  

 
 

 

 

Lê Ánh Dương 

 



DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /01/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
––––––––––––– 

A. Bằng khen tập thể (37) 

STT Tên tập thể 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

I Khối Y tế tuyến tỉnh (13)  

1  Khoa Hóa sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

2  Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

3  Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

4  Trung tâm Giám định Y khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

5  Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

6  Khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang 5.400.000 

7  Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang 5.400.000 

8  Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang 5.400.000 

9  Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

10  Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

11  Khoa Bệnh lý tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

12  
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 
5.400.000 

13  Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền 5.400.000 

II Khối Y tế tuyến huyện (24)  

14  Trạm Y tế phường Dĩnh Kế, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang 5.400.000 

15  Trạm Y tế phường Thọ Xương, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang 5.400.000 

16  Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 5.400.000 

17  Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 5.400.000 

18  Trạm y tế xã Đồng Phúc, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 5.400.000 

19  Trạm y tế xã Quỳnh Sơn, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 5.400.000 

20  Khoa Kiểm soát dịch bệnh-HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 5.400.000 

21  Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 5.400.000 

22  Trạm Y tế xã Quảng Minh, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 5.400.000 

23  Trạm Y tế xã Tự Lạn, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 5.400.000 

24  Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

25  Khoa Nhi - Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 5.400.000 

26  Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 5.400.000 

27  Phòng Điều dưỡng - Quản lý chất lượng, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 5.400.000 
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STT Tên tập thể 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

28  Trạm Y tế xã Việt Ngọc, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 5.400.000 

29  Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 5.400.000 

30  
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Trung tâm Y tế huyện 

Yên Thế 
5.400.000 

31  Trạm Y tế xã An Thượng, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 5.400.000 

32  Trạm Y tế thị trấn Đồi Ngô, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 5.400.000 

33  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 5.400.000 

34  Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 5.400.000 

35  Trạm Y tế xã Sa Lý, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 5.400.000 

36  Trạm Y tế xã Trù Hựu, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 5.400.000 

37  Trạm Y tế xã Quý Sơn, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn. 5.400.000 

 Cộng 199.800.000 

B. Bằng khen cá nhân (39) 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

I Khối Y tế tuyến tỉnh (22)  

1  Ông Phạm Văn Thi 
Trưởng khoa Nội thần kinh - Cơ xương 

khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

2  Bà Nguyễn Thị Vân Anh 
Trưởng khoa Hóa sinh, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

3  Ông Hoàng Quốc Quân 
Phó Trưởng khoa Ngoại chấn thương, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

4  Bà Thân Thị Hồng Vân 

Điều dưỡng trưởng, Khoa Hồi sức tích 

cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang 

2.700.000 

5  Ông Kiều Thanh Giang 
Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

6  Ông Nguyễn Xuân Trường 
Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

7  Bà Phạm Thị Ngọc 
Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

8  Ông Nguyễn Mạnh Linh 
Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

9  Bà Thân Thị Thu Hiền 
Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc 

Giang 
2.700.000 

10  Bà Ngô Thanh Thủy 
Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Sản - Nhi 

Bắc Giang 
2.700.000 

11  Ông Phạm Văn Khôi 
Bác sĩ Khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức, 

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang 
2.700.000 

12  Bà Nguyễn Thị Chung 
Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện 

Sản - Nhi Bắc Giang 
2.700.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

13  Bà Thân Thị Uyên 
Phó Trưởng khoa Nội nhi hô hấp, Bệnh 

viện Sản - Nhi Bắc Giang 
2.700.000 

14  Ông Lê Duy Tiến 
Bác sĩ Khoa Phụ, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc 

Giang 
2.700.000 

15  Ông Trương Đức Mỹ 
Trưởng khoa Ngoại B, Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

16  Bà Lưu Thị Thái 
Trưởng khoa Nội soi-Thăm dò chức năng, 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

17  Ông Nguyễn Nam Trung 
Bác sĩ Khoa Ngoại A, Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

18  Ông Hoàng Xuân Thức Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 2.700.000 

19  Bà Thân Thị Phúc 
Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Y học cổ truyền  
2.700.000 

20  Bà Nguyễn Thanh Bình 
Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh 

viện Y học cổ truyền 
2.700.000 

21  Bà Nguyễn Thị Thu Trang 
Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, 

Bệnh viện Y học cổ truyền  
2.700.000 

22  Ông Nguyễn Văn Thuyên 
Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện 

Phổi Bắc Giang. 
2.700.000 

II Khối Y tế tuyến huyện (17)  

23  Ông Nguyễn Trọng Huân 
Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm 

Y tế huyện Yên Dũng 
2.700.000 

24  Bà Nguyễn Thị Bích Hồng 
Phó Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế 

huyện Yên Dũng 
2.700.000 

25  Bà Vũ Thị Lợi 
Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, 

Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 
2.700.000 

26  Bà Đỗ Thị Luận 
Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung 

tâm Y tế huyện Việt Yên 
2.700.000 

27  Bà Nguyễn Thị Hạnh 
Trưởng khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 
2.700.000 

28  Bà Trương Thị Thanh Mai 
Phó Trưởng khoa Xét nghiệm, Trung tâm 

Y tế huyện Hiệp Hòa 
2.700.000 

29  Bà Hoàng Thị Anh 
Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trung 

tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 
2.700.000 

30  Ông Dương Văn Hoan 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân 

Yên 
2.700.000 

31  Ông Hoàng Văn Tuấn 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân 

Yên 
2.700.000 

32  Ông Dương Ngô Á 
Bác sĩ Khoa Y tế công cộng và Dinh 

dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 
2.700.000 

33  Bà Long Thị Lương 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên 

Thế 
2.700.000 

34  Bà Mè Thị Yến 

Viên chức khoa Y tế công cộng và An 

toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện 

Yên Thế 

2.700.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

35  Bà Ninh Thị Thu Hiền 

Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc, Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế 

2.700.000 

36  Ông Mông Xuân Luyện 
Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, 

Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 
2.700.000 

37  Ông Trần Mạnh Hùng 
Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
2.700.000 

38  Ông Nguyễn Tiến Tuyên 
Phó Trưởng khoa Dược Vật tư trang thiết 

bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
2.700.000 

39  Bà Phạm Thị Xuyến 
Viên chức khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y 

tế huyện Lục Ngạn. 
2.700.000 

 Cộng 105.300.000 
 

C. Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" (37) 

STT Tên tập thể  
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

I Khối Y tế tuyến tỉnh (16) 2.700.000 

1  
Khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang 
2.700.000 

2  
Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang 
2.700.000 

3  Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 2.700.000 

4  Khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 2.700.000 

5  Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 2.700.000 

6  Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang 2.700.000 

7  Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang 2.700.000 

8  Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang 2.700.000 

9  Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 2.700.000 

10  Khoa Xạ, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 2.700.000 

11  Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 2.700.000 

12  Trạm chống lao, Bệnh viện Phổi Bắc Giang 2.700.000 

13  Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phổi Bắc Giang 2.700.000 

14  Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Y học cổ truyền 2.700.000 

15  Khoa Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng  2.700.000 

16  Khoa Kiểm nghiệm Hóa - Sinh, Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang 2.700.000 

II Khối Y tế tuyến huyện (21)  
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STT Tên tập thể  
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

17  Khoa Đông y - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 2.700.000 

18  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 2.700.000 

19  
Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Yên 

Dũng 
2.700.000 

20  
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Quản lý chất lượng, Trung tâm Y tế 

huyện Yên Dũng 
2.700.000 

21  Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên  2.700.000 

22  
Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Việt 

Yên  
2.700.000 

23  Phòng Quản lý chất lượng, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên  2.700.000 

24  Phòng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 2.700.000 

25  Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 2.700.000 

26  Trạm y tế xã Đoan Bái, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 2.700.000 

27  
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện 

Tân Yên  
2.700.000 

28  Khoa Nội, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 2.700.000 

29  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 2.700.000 

30  Phòng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 2.700.000 

31  Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 2.700.000 

32  
Khoa Y tế công cộng và An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Lục 

Nam 
2.700.000 

33  
Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Lục 

Nam 
2.700.000 

34  
Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn 
2.700.000 

35  Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 2.700.000 

36  Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 2.700.000 

37  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. 2.700.000 

 Cộng 99.900.000 

 

Tổng số tiền thưởng (A+B+C) là 405.000.000 đồng (Bốn trăm linh năm triệu 

đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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